
DANH MỤC SÁCH, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG,  

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 2019-2023 

 

STT Tên sản phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công bố/ 

Xuất bản 
Chủ biên 

Bộ môn, 

Khoa 

Ghi chú 

1.  Điều dưỡng cơ sở 1 Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Ngô Huy Hoàng 

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng 

BM Điều 

Điều dưỡng 

NLNK, Nhi 

khoa- Khoa 

YHLS 

 

2.  Điều dưỡng cơ sở 2 Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Nguyễn Thị Minh Chính 

ThS. Vũ Thị Là 

 

TTTHTLS 

BM Điều 

dưỡng, Khoa 

Điều dưỡng 

Hộ Sinh 

 

3.  
Điều dưỡng truyền 

nhiễm 
Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trương Tuấn Anh 

BM Điều 

dưỡng tâm 

thần-  Khoa 

YHLS 

 

4.  Vật lý trị liệu - PHCN Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

ThS. Lê Xuân Thắng 
BM VLTL-

PHCN 

Chỉnh 

sửa 

5.  Tin học Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

ThS. Nguyễn Thị Hòa BM Toán-Tin 

Chỉnh 

sửa 



STT Tên sản phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công bố/ 

Xuất bản 
Chủ biên 

Bộ môn, 

Khoa 

Ghi chú 

6.  Dược lý Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

PGS.TS. Lê Thanh Tùng 

DSCK1. Đinh Thắng Lợi 

BM ĐD Phụ 

Sản và BM 

Dược 

Chỉnh 

sửa 

7.  Hóa học Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Đức Lượng BM Hóa học 

Chỉnh 

sửa 

8.  Sức khỏe môi trường Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 

ThS. Phạm Thị Kiều Anh 

 

Khoa Y tế 

Công Cộng 

Chỉnh 

sửa 

9.  Truyền thông GDSK Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 
Khoa Y tế 

Công Cộng 

Chỉnh 

sửa 

10.  Dinh Dưỡng tiết chế Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 

ThS. Lê Thế Trung 

Khoa Y tế 

Công Cộng 

Chỉnh 

sửa 

11.  
Các chương trình y tế 

Quốc gia 
Giáo trình 2019 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Dương 

Khoa Y tế 

Công Cộng 

Chỉnh 

sửa 

12.  
Chăm sóc sức khỏe trẻ 

em 
Giáo trình 2020 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trương Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng 

Khoa Y học 

lâm sàng 

Chỉnh 

sửa 

13.  
Bài tập bổ trợ tiếng 

anh A2 

Tài liệu 

bổ trợ 
2020 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

ThS. Trần Thị Như Trang 
Khoa Khoa 

học cơ bản 

Biên 

soạn 

mới 



STT Tên sản phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công bố/ 

Xuất bản 
Chủ biên 

Bộ môn, 

Khoa 

Ghi chú 

14.  Sơ cấp cứu ban đầu Giáo trình 2020 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Ngô Huy Hoàng 

ThS. Vũ Thị Là 

Khoa Điều 

dưỡng – Hộ 

sinh 

Biên 

soạn 

mới 

15.  
Bổ trợ tiếng anh 

chuyên ngành 

Tài liệu 

bổ trợ 
2020 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

ThS. Trần Thị Như Trang 
Khoa Khoa 

học cơ bản 

Biên 

soạn 

mới 

16.  Bổ trợ tiếng anh  bậc 3 
Tài liệu 

bổ trợ 
2020 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

ThS. Trần Thị Như Trang 
Khoa Khoa 

học cơ bản 

Biên 

soạn 

mới 

17.  Sinh học di truyền Giáo trình 2021 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

ThS. Nguyễn Thị Loan 

ThS Nguyễn Thị Hải Hà 

Khoa Khoa 

học cơ bản 

Chỉnh 

sửa 

18.  Tin học 
Giáo trình 

2021 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

ThS. Nguyễn Thị Hoà 
Khoa Khoa 

học cơ bản 

Chỉnh 

sửa 

19.  

Hướng dẫn qui trình 

kỹ năng cơ bản của hộ 

sinh 

Giáo trình 

2021 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

PGS.TS Lê Thanh Tùng 

ThS. Phạm Thị Thanh Hương 

Khoa Điều 

dưỡng – Hộ 

sinh 

Biên 

soạn 

mới 

20.  Điều dưỡng cơ sở 1 Giáo trình 2021 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Ngô Huy Hoàng 

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng 
Khoa YHLS 

Biên 

soạn 

mới 

21.  Điều dưỡng cơ sở 2 
Giáo trình 

2021 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Nguyễn Thị Minh Chính 

ThS. Vũ Thị Là 
Khoa YHLS 

Biên 

soạn 

mới 



STT Tên sản phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công bố/ 

Xuất bản 
Chủ biên 

Bộ môn, 

Khoa 

Ghi chú 

22.  
Chăm sóc sức khoẻ trẻ 

em 

Giáo trình 

2021 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trương Tuấn Anh 

ThS. Nguyễn Mạnh Dũng 
Khoa YHLS 

Chỉnh 

sửa 

2020, 

XB 

2021 

23.  Quản lý Hộ sinh 

Giáo trình 

2023 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

PGS.TS Lê Thanh Tùng 

ThS. Phạm Thị Thanh Hương 

Khoa Điều 

dưỡng – Hộ 

sinh 

Biên 

soạn 

mới 

24.  Xác suất thống kê 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. PGS.TS. Lê Thanh Tùng 

2. ThS. Lại Văn Định 

Khoa Khoa 

học cơ bản 

Chỉnh 

sửa 

25.  Vi sinh y học 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. PGS.TS. Lê Thanh Tùng 

2. TS. Vũ Văn Thành 
Khoa YHCS 

Chỉnh 

sửa 

26.  
Sinh lý bệnh và miễn 

dịch 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. PGS.TS. Lê Thanh Tùng 

2. ThS. Vũ Thế Hùng 

Khoa YHCS Chỉnh 

sửa 

27.  Giải phẫu học 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. PGS.TS. Lê Thanh Tùng 

2. ThS. Trần Thị Kim Thục 

Khoa YHCS Chỉnh 

sửa 

28.  
Chăm sóc người lớn 

bệnh nội khoa 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Ngô Huy Hoàng Khoa YHLS 

Chỉnh 

sửa  

29.  
Tâm lý và đạo đức y 

học,  

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. PGS.TS. Lê Thanh Tùng 

2. BS. Nguyễn Bảo Ngọc 

Khoa Khoa 

học cơ bản 

Chỉnh 

sửa 



STT Tên sản phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công bố/ 

Xuất bản 
Chủ biên 

Bộ môn, 

Khoa 

Ghi chú 

Kỹ Năng giao tiếp trong 

thực hành điều dưỡng 

Chủ biên cập nhật , chỉnh sửa: 

PGS.TS Lê Thanh Tùng, ThS Mai 

Thị Thu Hằng 

 

30.  Điều dưỡng Ngoại khoa 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. TS. Trương Tuấn Anh 

2. ThS. Trần Việt Tiến 

 

Khoa YHLS 

Chỉnh 

sửa 

31.  
Điều dưỡng Mắt - Răng 

hàm mặt - Tai mũi họng 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trương Tuấn Anh Khoa YHLS 

Chỉnh 

sửa 

32.  Nâng cao sức khoẻ 

Giáo trình 2023 Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

TS. Trần Văn Long 

ThS. Phan Văn Hợp 
Khoa YTCC 

Chỉnh 

sửa 

33.  Nghiên cứu khoa học 

Giáo trình 2023 
Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. TS. Ngô Huy Hoàng 

2. TS. Phạm Thị Thu Hương 

BM quản lý 

và nghiên cứu 

KH, Khoa 

ĐD-HS 

Chỉnh 

sửa 

34.  Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Giáo trình 2023 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. ThS. Nguyễn Mạnh Dũng 

2. ThS. Vũ Thị Là 

Chủ biên cập nhật/chỉnh sửa: TS 

Nguyễn Thị Minh Chính, ThS Vũ 

Thị Là 

BM Điều 

dưỡng cơ sở, 

Khoa ĐD-HS 

Chỉnh 

sửa 

35.  Dinh Dưỡng Cơ sở 

Giáo trình 

2023 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

PGS.TS Trần Thúy Nga 

PGS.TS Vũ Thị Thu Hiền 

TS. Trần Văn Long 

ThS. Lê Thế Trung 

Khoa YTCC 

 



STT Tên sản phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Năm 

công 

bố 

Nơi công bố/ 

Xuất bản 
Chủ biên 

Bộ môn, 

Khoa 

Ghi chú 

36.  Dinh dưỡng Lâm sàng 

Giáo trình 

2023 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

GS.TS Lê Danh Tuyên 

PGS.TS Lê Thanh Tùng 

PGS.TS Vũ Thị Thu Hiền 

PGS.TS Trương Tuấn Anh 

 

Khoa YTCC 

 

37.  Quản lý Điều dưỡng Giáo trình 2023 

Trường ĐH 

Điều dưỡng 

Nam Định 

1. ThS. Nguyễn Mạnh Dũng 

2. TS. Nguyễn Thị Minh Chính 

Chủ biên cập nhật/chính sửa: TS. 

Trương Tuấn Anh, TS Vũ Văn 

Đẩu 

BM quản lý 

và nghiên cứu 

Điều dưỡng, 

Khoa ĐD-HS 

Cập 

nhật 

chỉnh 

sửa 

2023  

 


